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	Số: 311/QĐ-UBND
	Gia Nghĩa, ngày 09 tháng 3 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH ĐĂK NÔNG NĂM 2010
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Hiệp định tài trợ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao Đan Mạch về Chương trình Quản trị Nhà nước và Cải cách hành chính giai đoạn 2007 - 2011; Văn kiện Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính giai đoạn 2007 - 2011;

Căn cứ thỏa thuận đã đạt được tại cuộc họp Ban chỉ đạo quản lý và điều phối chương trình CCHC của tỉnh ngày 18 tháng 01 năm 2010 tại Đăk Nông do đồng chí Đỗ Thế Nhữ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và Đại sứ Đan Mạch đồng chủ trì;

Xét đề nghị của Ban Quản lý chương trình CCHC tại Tờ trình số 01/TTr-BQL, ngày 27 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đăk Nông năm 2010” (theo chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính do Chính phủ Vương quốc Đan Mạch hỗ trợ). Bao gồm cả các hoạt động của Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đăk Nông năm 2009 chưa thực hiện xong, chuyển sang thực hiện trong năm 2010.

Điều 2. Căn cứ theo nhiệm vụ và tiến độ thời gian cụ thể được phân công tại Kế hoạch này.

- Các đơn vị chủ trì: Chủ động triển khai tổ chức thực hiện theo đúng chất lượng và tiến độ.

- Các đơn vị phối hợp: Theo sự phân công của đơn vị chủ trì tham gia thực hiện các công đoạn công việc được giao.

- Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh: Có trách nhiệm điều phối, hỗ trợ, đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Ban quản lý chương trình cải cách hành chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Diễn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH ĐĂK NÔNG NĂM 2010

(Theo chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính do Chính phủ Vương quốc Đan Mạch hỗ trợ)


(Ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông)
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		Mục tiêu 1

		CẢI CÁCH THỂ CHẾ

		Chỉ số đánh giá:


- Hiệu quả hoạt động của các cơ quan HCNN các cấp được nâng cao;


- Thủ tục hành chính các cấp được đơn giản, công khai hóa;


- Chất lượng phục vụ của các dịch vụ hành chính công cấp huyện, xã được nâng cao.



		Kết quả 1.1

		Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh, huyện, xã.

		Chỉ số đánh giá:

- Cán bộ công chức làm việc tại Tổ 1 cửa cảm thấy thỏa mãn hơn về vị trí, điều kiện làm việc của mình.


- 100% số huyện thị, 50 số xã phường, thị trấn, 70% các Sở ngành được tiến hành khảo sát đánh giá về chất lượng phục vụ của Tổ 1 cửa.



		1.1.1

		Tổ chức tham quan, học tập cách thức và kinh nghiệm xây dựng cơ chế một cửa hiện đại tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghiên cứu xây dựng Đề án áp dụng thí điểm tại 01 UBND cấp huyện trong năm 2011 ( 30 người/7 ngày).

		Tháng 7

		Tháng 9

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh


- Phối hợp: UBND các huyện, thị xã.

		60.000.000

		



		1.1.2

		Hỗ trợ kinh phí cho CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (300 CBCC)

		Thường xuyên theo hàng tháng

		- Chủ trì: Các Sở, UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.


- Phối hợp: Sở Tài chính.

		720.000.000

		Đã được phân bổ cho các đơn vị theo Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2010



		1.1.3

		Tổ chức đợt điều tra độc lập về sự hài lòng của người dân đối với hoạt động Tổ 1 cửa của các cơ quan HCNN cấp tỉnh, huyện, xã (điều tra, khảo sát 06 huyện, thị; 30 xã phường, thị trấn; 04 Sở)

		Tháng 3

		Tháng 6

		Chuyên gia độc lập do Danida hỗ trợ thực hiện

		

		DANIDA hỗ trợ bổ sung kinh phí ngoài nguồn ngân sách 5 tỷ cho KH năm 2010



		Tổng

		

		

		

		780.000.000

		



		Kết quả 1.2

		Cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được nhân rộng thực hiện đến 40 xã, phường, thị trấn của 08 huyện, thị.

		Chỉ số đánh giá


- Quy trình giải quyết công việc cho công dân trên lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được rút ngắn;


- Cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa có trách nhiệm hơn trong việc giải quyết nhu cầu của công dân;


- Người dân cảm thấy thỏa mãn hơn đối với chất lượng phục vụ của Tổ 1 cửa cấp huyện, xã trên lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất.



		1.2.1

		Tổ chức chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện cơ chế cho CBCC của UBND 40 xã, phường, thị trấn và UBND 08 huyện, thị xã tại các đơn vị đã thực hiện tốt cơ chế (150 người * 2 ngày).

		Tháng 10

		Tháng 11

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh và Sở Nội vụ.


- Phối hợp: UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn liên quan.

		80.000.000

		



		1.2.2

		Tập huấn kỹ năng tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả cho các CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (50 người * 1 ngày)

		Tháng 11

		Tháng 11

		

		15.000.000

		



		1.2.3

		Hỗ trợ trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 40 xã, phường, thị trấn.

		Tháng 3

		Tháng 8

		

		2.400.000.000

		



		1.2.4

		Khảo sát, đánh giá định kỳ (hàng tháng/quý) sự hài lòng của công dân về chất lượng phục vụ của Tổ 1 cửa cấp xã, huyện thông qua phiếu khảo sát.

		Theo định kỳ hàng tháng/quý

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh và Sở Nội vụ.


- Phối hợp: UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn liên quan.

		20.000.000

		



		Tổng

		

		

		2.515.000.000

		



		Kết quả 1.3

		Hoàn thành giai đoạn 2 công tác đơn giản hóa, công khai hóa TTHC trên địa bàn tỉnh.

		Chỉ số đánh giá


- 100% các TTHC, mẫu đơn, tờ khai hành chính được rà soát;


- 30% các TTHC đã thống kê được đơn giản hóa.



		1.3.1

		Rà soát các TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính tại các đơn vị được chọn

		Tháng 1

		Tháng 1

		

		400.000.000

		



		1.3.2

		Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả rà soát

		Tháng 2

		Tháng 2

		- Chủ trì: Tổ công tác 30;


- Phối hợp: các Sở, UBND các huyện, thị xã và UBND các xã phường, thị trấn liên quan.

		100.000.000

		Đã được phân bổ cho Tổ Công tác 30 theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 06/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2010



		1.3.3

		Nghiên cứu, gửi các kiến nghị về đơn giản hóa TTHC cho Tổ công tác 30.

		Tháng 2

		Tháng 3

		- Chủ trì: Tổ công tác 30;


- Phối hợp: các Sở, UBND các huyện, thị xã và UBND các xã phường, thị trấn liên quan.

		33.000.000

		



		1.3.4

		Phối hợp với Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các khuyến nghị

		Tháng 3

		Tháng 12

		

		

		



		1.3.5

		Thực hiện giai đoạn 3 của Đề án 30 theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

		Tháng 4

		Tháng 12

		- Chủ trì: Tổ công tác 30;


- Phối hợp: các Sở, UBND các huyện, thị xã và UBND các xã phường, thị trấn liên quan.

		200.000.000

		Đã được phân bổ cho Tổ Công tác 30 theo Quyết định số 01/QĐ- UBND ngày 06/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2010



		1.3.6

		Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng của công tác đơn giản hóa TTHC

		Tháng 4

		Tháng 5

		- Chủ trì: Tổ công tác 30;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		30.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		763.000.000

		



		Mục tiêu 2

		CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

		Chỉ số đánh giá:


- Năng lực và hiệu quả việc thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện được nâng cao.



		Kết quả 2.1

		Bộ máy các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh được tinh gọn và sắp xếp hợp lý.

		Chỉ số đánh giá

- 100% các cơ quan HCNN cấp tỉnh, huyện được tổ chức theo đúng quy định của Nghị định 13/NĐ-CP, 14/NĐ-CP của Chính phủ;


- Hiệu quả hoạt động của các cơ quan Hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện được nâng cao.



		2.2.1

		Khảo sát (theo mẫu), tổng hợp, tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hiệu quả việc thực hiện Nghị định 13/NĐ-CP, 14/NĐ-CP của Chính phủ (60 người).

		Tháng 3

		Tháng 5

		- Chủ trì: Sở Nội vụ;


- Phối hợp: các Sở, UBND các huyện, thị xã;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		25.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		25.000.000

		



		Kết quả 2.2

		Cơ chế Một cửa liên thông được triển khai thực hiện tại các Sở: Lao động - Thương binh - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường và tại Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư Thương mại và Du lịch.

		Chỉ số đánh giá

- Đề án cơ chế phối hợp liên thông giữa các Sở, Ban, ngành trên một số lĩnh vực được UBND tỉnh phê duyệt vào quý II/2010;


- Quy trình giải quyết nhu cầu của công dân được rút ngắn;


- Người dân, tổ chức hài lòng hơn đối với hoạt động của các dịch vụ hành chính công cấp tỉnh.



		2.2.1

		Khảo sát, tổng hợp các thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều Sở, ban ngành, huyện, thị (theo mẫu khảo sát). Phân tích, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá, kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định triển khai thực hiện cơ chế tại các Sở trên một số lĩnh vực được chọn.

		Tháng 3

		Tháng 3

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: 03 đơn vị liên quan và Sở Nội vụ.

		10.000.000

		



		2.2.2

		Tổ chức 03 chuyến thăm quan ngoài tỉnh (60 người - 5 ngày/chuyến) để học hỏi kinh nghiệm thực tế về cách thức triển khai thực hiện cơ chế.

		Tháng 3

		Tháng 4

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.;


- Phối hợp: 03 đơn vị liên quan và Sở Nội vụ.

		70.000.000

		



		2.2.3

		Các Sở xây dựng dự thảo Đề án về cơ chế một cửa liên thông trên các lĩnh vực đã lựa chọn.

		Tháng 4

		Tháng 5

		- Chủ trì: Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Sở Tài nguyên - Môi trường và Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư Thương mại và Du lịch;

		45.000.000

		



		2.2.4

		Tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho các dự thảo.

		Tháng 6

		Tháng 6

		

		30.000.000

		



		2.2.5

		Hoàn thiện dự thảo Đề án trình Sở Nội vụ thẩm định. Trình UBND tỉnh ký, ban hành và triển khai thực hiện.

		Tháng 6

		Tháng 7

		Phối hợp: Sở Nội vụ


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh

		- .

		



		Tổng

		

		

		

		155.000.000

		



		Mục tiêu 3

		NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCC

		Chỉ số đánh giá

- Cơ chế về tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đánh giá cán bộ, công chức của tỉnh được đổi mới;


- 80% CBCC qua đào tạo thực hiện tốt hơn các công việc được giao.



		Kết quả 3.1

		Chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng của cán bộ, công chức các cấp được nâng cao.

		Chỉ số đánh giá

- 80% cán bộ công chức nắm bắt và vận dụng được các kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc chuyên môn.



		3.1.1

		Tổ chức 02 lớp về kiến thức tin học, sử dụng internet cho CBCC là người đồng bào dân tộc thiểu số.

		Tháng 3

		Tháng 9

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh


- Phối hợp: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị; UBND các xã, phường, thị trấn.

		120.000.000

		



		3.1.2

		Tổ chức 1335 lượt học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho CBCC cấp tỉnh, huyện.

		Theo kế hoạch đào tạo CBCC của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt

		- Chủ trì: Trường Chính trị tỉnh; TT bồi dưỡng chính trị các huyện, thị;


- Phối hợp: Các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị; UBND các xã, phường, thị trấn.

		1.451.000.000

		Đã được phân bổ cho các đơn vị theo Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2010



		3.1.3

		Tổ chức 726 lượt học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị CBCC cấp xã.

		

		

		1.000.000.000

		



		Tổng

		

		

		2.571.000.000

		



		Kết quả 3.2

		Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCC các cấp tại Trường Chính trị tỉnh được kiểm tra, đánh giá.

		Chỉ số đánh giá

- Số lượng cán bộ giảng dạy Trường Chính trị làm chủ được kỹ năng, kỹ thuật và các công cụ đánh giá sau đào tạo;


- Một bản báo cáo đánh giá sau đào tạo được hoàn thành với những phát hiện và đề xuất làm cơ sở cho nhà trường trong thực hiện công tác đào tạo sau này.



		3.2.1

		Tổ chức khóa tập huấn kỹ năng đánh giá sau đào tạo.

		Tháng 4

		Tháng 5

		- Chủ trì: Trường chính trị tỉnh;


- Phối hợp: Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh; nhóm chuyên gia trong nước.

		10.000.000

		Chuyên gia tư vấn do DANIDA hỗ trợ



		3.2.2

		Hướng dẫn tổ chức cuộc điều tra đánh giá sau đào tạo trên thực tế của Trường Chính trị tỉnh.

		Tháng 6

		Tháng 6

		- Chủ trì: Trường Chính trị tỉnh;


- Phối hợp: Các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị; UBND các xã, phường, thị trấn;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh; nhóm chuyên gia trong nước.

		50.000.000

		Chuyên gia tư vấn do DANIDA hỗ trợ



		Tổng

		

		

		

		60.000.000

		



		Kết quả 3.3

		Đề án đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2011-2015, các Đề án về Quy chế quản lý, chính sách trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nguồn và CBCC, VC của tỉnh được xây dựng.

		Chỉ số đánh giá


- Quy trình xét chọn và cử cán bộ, công chức đi đào tạo được chặt chẽ hơn trước.


- Quy chế đào tạo CBCC sau đại học được UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện trong quý II/2010.



		3.3.1

		Khảo sát, tổng hợp, đánh giá; tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2005-2010. Đề xuất định hướng đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC giai đoạn 2011-2015.

		Tháng 4

		Tháng 5

		- Chủ trì: Sở Nội vụ;


- Phối hợp: Trường chính trị, Ban tổ chức tỉnh ủy và các ban ngành liên quan;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		30.000.000

		



		3.3.2

		Xây dựng dự thảo Đề án.

		Tháng 7

		Tháng 9

		

		25.000.000

		



		3.3.3

		Tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo.

		Tháng 10

		Tháng 10

		

		15.000.000

		



		3.3.4

		Tổng hợp ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ký ban hành và triển khai thực hiện.

		Tháng 11

		Tháng 11

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		70.000.000

		



		Kết quả 3.4

		Chiến lược xây dựng đội ngũ CBCC của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn 2020 được xây dựng

		Chỉ số đánh giá


- Mục tiêu và chỉ số về chiến lược xây dựng đội ngũ CBCC được xác định cụ thể và mang tính khả thi cao;


- Đề án xây dựng đội ngũ CBCC tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn 2020 được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện trong quý III/2010.



		3.4.1

		Khảo sát, thu thập thông tin Xây dựng dự thảo Đề án xây dựng đội ngũ CBCC tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn 2020.

		Tháng 3

		Tháng 5

		- Chủ trì: Sở Nội vụ;


- Phối hợp: Ban tổ chức Tỉnh ủy, các Sở, Ban, ngành; huyện, thị; các xã, phường, thị trấn.


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		50.000.000

		



		3.4.2

		Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Đề án

		Tháng 5

		Tháng 5

		

		20.000.000

		



		3.4.3

		Tổng hợp ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án trình UBND tỉnh ký ban hành và triển khai thực hiện.

		Tháng 6

		Tháng 7

		- Chủ trì: Sở Nội vụ;

		

		



		Tổng

		

		

		

		70.000.000

		



		Kết quả 3.5

		Luật Cán bộ công chức được triển khai thực hiện.

		Chỉ số đánh giá


- 100% cán bộ, công chức làm công tác hành chính - tổ chức ở các cơ quan nhà nước được phổ biến về Luật cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.


- 60% cán bộ công chức biết và nắm được những nội dung cơ bản của Luật cán bộ công chức;


- Các quy chế do Sở Nội vụ xây dựng được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.



		3.5.1

		Tổ chức hội nghị toàn tỉnh triển khai Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho đối tượng làm công tác tổ chức nhà nước.

		Tháng 6

		Tháng 8

		- Chủ trì: Sở Tư pháp và Sở Nội vụ.


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		20.000.000

		



		3.5.2

		Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản thể chế 12 Nghị định và 03 Đề án hướng dẫn thực hiện Luật cán bộ, công chức năm 2008


(Bao gồm các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo triển khai và tập huấn cho các đối tượng liên quan thực hiện).

		Tháng 3

		Tháng 12

		- Chủ trì: Sở Nội vụ;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		30.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		50.000.000

		



		Mục tiêu 4

		CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

		Chỉ số đánh giá


- Vấn đề xã hội hóa các hoạt động Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao, Dạy nghề được cụ thể hóa thành chính sách để triển khai thực hiện.



		Kết quả


4.1

		Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của chính phủ.

		Chỉ số đánh giá


- Các đơn vị chủ động hơn trong sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.



		4.1.1

		Khảo sát, tổng hợp, tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả của việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP trong các cơ quan HCNN cấp tỉnh, huyện.

		Tháng 3

		Tháng 6

		

		25.000.000

		



		4.1.2

		Khảo sát, tổng hợp, tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả của việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở các ngành giáo dục, y tế.

		Tháng 3

		Tháng 6

		- Chủ trì: Sở Tài chính và Sở Nội vụ;


- Phối hợp: Các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị; UBND các xã, phường, thị trấn;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		25.000.000

		



		4.1.3

		Xây dựng và tổ chức hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ tại 16 UBND cấp xã vào năm 2011.

		Tháng 8

		Tháng 10

		

		30.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		80.000.000

		



		Kết quả 4.2

		Các Đề án phát triển xã hội hóa các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường giai đoạn 2011 - 2015 được ban hành và triển khai thực hiện.

		Chỉ số đánh giá


- Một đề án với các đề xuất hợp lý làm cơ sở cho việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường của tỉnh sau này;


- Chi ngân sách của tỉnh cho các hoạt động trên được giảm bớt;


- Người dân hài lòng hơn với những dịch vụ mới được cung cấp;


- Doanh nghiệp hài lòng hơn về cơ chế, chính sách, TTHC của tỉnh khi thực hiện các dự án đầu tư.



		4.2.1

		Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin xây dựng dự thảo Đề án.

		Tháng 2

		Tháng 3

		- Chủ trì: Các Sở: Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Lao động - Thương binh - Xã hội, Sở Tài nguyên - Môi trường và Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: Các Ban của HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các Sở, ngành, huyện, thị liên quan.

		100.000.000

		



		4.2.2

		Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án

		Tháng 4

		Tháng 4

		

		50.000.000

		



		4.2.3

		Ban hành và triển khai thực hiện

		Tháng 4

		Tháng 5

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		150.000.000

		



		Kết quả 4.3

		Nâng cao chất lượng thực hiện Đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh

		Chỉ số đánh giá


- Thực trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được phân tích, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm.


- Chính sách thực hiện lộ trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.



		4.3.1

		Tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện công tác đổi mới Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2005 - 2010.

		Tháng 8

		Tháng 8

		- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp nhà nước);


- Phối hợp: Các Sở, Ban ngành;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC.

		20.000.000

		



		4.3.2

		Xây dựng chính sách thực hiện lộ trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện lộ trình cổ phần hóa DNNN theo kế hoạch (có thuê chuyên gia).Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp, trình UBND tính ban hành và triển khai thực hiện.

		Tháng 8

		Tháng 9

		

		30.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		50.000.000

		



		Kết quả 4.4

		Đề án Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2011 cho ngân sách các cấp của tỉnh ban hành và triển khai thực hiện

		Chỉ số đánh giá


- 100% các quy định hiện hành về thu chi ngân sách được điều tra, khảo sát;


- Cơ chế thu, chi ngân sách được phân cấp, quy định rõ ràng hơn trước;


- Nguồn thu ngân sách của tỉnh được nâng lên.



		4.4.1

		Điều tra, khảo sát thực trạng phân cấp thu chi ngân sách của tỉnh.

		Tháng 3

		Tháng 5

		- Chủ trì: Sở Tài chính;


- Phối hợp: Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị; UBND các xã, phường, thị trấn;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		50.000.000

		



		4.4.2

		Xây dựng, tổ chức hội thảo Quy định về thu chi ngân sách của tỉnh.

		Tháng 5

		Tháng 6

		

		10.000.000

		



		4.4.3

		Hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

		Tháng 7

		Tháng 7

		

		

		



		Tổng

		

		

		

		60.000.000

		



		Mục tiêu 5

		HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH

		Chỉ số đánh giá


- Thông tin dữ liệu dễ tiếp cận hơn, đảm bảo việc quản lý điều hành và sử dụng.



		Kết quả 5.1

		Hệ thống cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp qua mạng của tỉnh trên các lĩnh vực được xây dựng và đi vào hoạt động.

		Chỉ số đánh giá


- 70% cán bộ công chức biết và sử dụng cổng Thông tin điện tử vào công việc;


- 50% người dân biết và hiểu rõ hơn các hoạt động của các cơ quan nhà nước;


- 70% doanh nghiệp hài lòng hơn đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp.



		5.1.1

		Xây dựng cổng thông tin điện tử (Potal) tỉnh Đăk Nông

		Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt

		- Chủ trì: Sở Thông tin - Truyền thông.

		2.000.000.000

		Đã được phê duyệt theo Quyết định số 1081/QĐ- UBND ngày 21/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông v/v phê duyệt dự án đầu tư Cổng TTĐT tỉnh Đăk Nông; Quyết định số 675/QĐ- UBND ngày 12/5/2009 v/v phê duyệt KH ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan HCNN tỉnh Đăk Nông năm 2009



		5.1.2

		Xây dựng trang thông tin điện tử cho 05 sở: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông.

		

		

		250.000.000

		



		5.1.3

		Xây dựng cổng thông tin phục vụ công tác xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp (tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch)

		Tháng 3

		Tháng 7

		- Chủ trì: Trung tâm xúc tiến đầu tư TM&DL;


- Phối hợp: Sở TT-TT;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		300.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		2.550.000.000

		



		Kết quả 5.2

		Phần mềm quản lý điều hành và tác nghiệp (Văn phòng điện tử) được nhân rộng sử dụng tại 08 đơn vị cấp tỉnh và áp dụng thí điểm tại 01 đơn vị cấp huyện

		Chỉ số đánh giá


- Quy trình quản lý, điều hành tác nghiệp trong từng đơn vị được thay đổi và rút ngắn;


- Các CBCC cảm thấy hài lòng hơn với điều kiện làm việc của mình; - Chi phí văn phòng phẩm được giảm.



		5.2.1

		Khảo sát hiện trạng các nguồn lực tại 09 đơn vị

		Tháng 3

		Tháng 4

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: Sở Thông tin truyền thông và các đơn vị áp dụng.

		10.000.000

		



		5.2.2

		Đầu tư xây dựng phần mềm. Hỗ trợ phương tiện (máy Scan). Cài đặt, tập huấn chuyển giao công nghệ tại từng đơn vị

		Tháng 4

		Tháng 5

		

		1.500.000.000

		



		5.2.3

		Sơ kết đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm.

		Tháng 11

		Tháng 11

		

		10.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		1.520.000.000

		



		Kết quả 5.3

		Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước được kiểm tra, đánh giá và duy trì thực hiện.

		Chỉ số đánh giá


- 100% các đơn vị đã áp dụng được kiểm tra, đánh giá;


- Kết quả các đợt kiểm tra, đánh giá được tổng hợp, phân tích để xây dựng các phương án điều chỉnh việc áp dụng ISO tiếp theo phù hợp cho từng đơn vị.



		5.3.1

		Xây dựng kế hoạch triển khai việc khảo sát, kiểm tra đánh giá.

		Tháng 3

		Tháng 4

		- Chủ trì: Sở Khoa học - Công nghệ;


- Phối hợp: Sở Nội vụ, Ban Quản lý chương trình CCHC và các cơ quan HCNN đã áp dụng ISO;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		2.000.000

		



		5.3.2

		Xây dựng các biểu mẫu phục vụ cho quá trình khảo sát, kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị.

		Tháng 4

		Tháng 4

		

		5.000.000

		



		5.3.3

		Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt 

		Tháng 4

		Tháng 5

		

		19.000.000

		



		5.3.4

		Tổng hợp, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh.

		Tháng 6

		Tháng 6

		

		10.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		36.000.000

		



		Mục tiêu 6

		CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

		Chỉ số đánh giá


- 60% người dân hiểu đúng và hiểu rõ hơn về công tác cải cách hành chính.



		Kết quả 6.1

		Chuyên mục CCHC tiếp tục được thực hiện

		Chỉ số đánh giá


- 24 chuyên mục CCHC được phát thanh, truyền hình trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và 12 chuyên mục CCHC được đưa tin trên báo Đăk Nông;


- 80% người dân biết đến chuyên mục;


- 80% các ý kiến đóng góp, thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại thông qua chuyên mục được tiếp nhận và trả lời.



		6.1.1

		Xây dựng nội dung thực hiện chuyên mục tuyên truyền CCHC.

		Tháng 3

		Tháng 3

		'- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, báo Đăk Nông.

		3.000.000

		



		6.1.2

		Thực hiện, biên tập và phát sóng các hoạt động CCHC trên địa bàn tỉnh qua Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

		Thực hiện theo định kỳ hàng tháng

		

		220.000.000

		



		6.1.3

		Viết và đăng tải các hoạt động CCHC của tỉnh trên báo Đăk Nông

		Thực hiện theo định kỳ hàng tháng

		

		130.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		353.000.000

		



		Mục tiêu 7

		NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CCHC

		Chỉ số đánh giá


- Đáp ứng tốt hơn cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC của tỉnh.



		Kết quả 7.1

		Năng lực quản lý, điều hành, thực hiện công tác CCHC của các CBCC cấp tỉnh, huyện được nâng cao

		Chỉ số đánh giá


- 100% các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các kế quả đầu ra theo kế hoạch nắm bắt được các yêu cầu về công việc phải thực hiện của đơn vị mình;


- 70% cán bộ công chức nắm bắt được các kỹ năng thực hiện công tác CCHC;


- 60% đơn vị xây dựng kế hoạch CCHC đạt yêu cầu;


- Các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về thực hiện công tác CCHC từ các chuyến tham quan được vận dụng vào trong công tác CCHC của tỉnh.



		7.1.1

		Tổ chức Hội nghị triển khai giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch CCHC tỉnh Đăk Nông năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh liên quan.

		Tháng 3

		Tháng 3

		- Chủ trì: Sở Nội vụ;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		10.000.000

		



		7.1.2

		Tổ chức buổi gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về các cơ chế chính sách của tỉnh.

		Tháng 10

		Tháng 10

		- Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Phối hợp: TT xúc tiến ĐT TM&DL;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		50.000.000

		



		7.1.3

		Tổ chức chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm quản lý nhà nước và triển khai thực hiện công tác CCHC cho cán bộ lãnh đạo tỉnh tại nước ngoài.

		Tháng 8

		Tháng 9

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		540.000.000

		



		7.1.4

		Tập huấn nắm bắt phương pháp và tiến hành xây dựng chỉ số theo dõi và đánh giá các hoạt động CCHC.

		Tháng 3

		Tháng 3

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị; UBND các xã, phường, thị trấn.

		15.000.000

		Chuyên gia tư vấn do DANIDA hỗ trợ



		7.1.5

		Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hiện công tác CCHC cho các cán bộ, công chức làm CCHC cấp tỉnh, huyện

		Tháng 3

		Tháng 11

		

		15.000.000

		



		

		Tổng

		

		

		

		630.000.000

		



		Kết quả 7.2

		Cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính được xây dựng và triển khai thực hiện

		Chỉ số đánh giá


- 100% các ý kiến đóng góp, thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại về cơ chế, chính sách, TTHC được tiếp nhận và trả lời.



		7.2.1

		Xây dựng dự thảo cơ chế.

		Tháng 3

		Tháng 5

		- Chủ trì: Vp. UBND tỉnh và BQL chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: TT Xúc tiến đầu tư TM&DL,Tổ công tác 30, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Đăk Nông, các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị và UBND các xã, phường, thị trấn.

		5.000.000

		



		7.2.2

		Tổ chức lấy ý kiến của các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn, các cá nhân và tổ chức và doanh nghiệp về dự thảo cơ chế.

		Tháng 5

		Tháng 6

		

		-

		



		7.2.3

		Tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện

		Tháng 7

		Tháng 7

		

		-

		



		7.2.4

		Hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết phục vụ việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp: đăng ký đường dây nóng, mua máy điện thoại, hộp thư tiếp nhận.

		Tháng 5

		Tháng 6

		

		10.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		15.000.000

		



		Kết quả 7.3

		Việc thực hiện các hoạt động CCHC tại các đơn vị các cấp được kiểm tra, đánh giá.

		Chỉ số đánh giá


- Kiểm tra trực tiếp được 50 % số Sở, ngành;


- Kiểm tra trực tiếp được 100 % số huyện, thị xã;


- Kiểm tra trực tiếp được 50 % số xã, phường, thị trấn;


- Các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh sau quá trình kiểm tra được các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.



		7.3.1

		Lập kế hoạch kiểm tra

		Tháng 3

		Tháng 4

		- Chủ trì: Sở Nội vụ;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		2.000.000

		



		7.3.2

		Xây dựng mẫu phiếu điều tra, biểu mẫu tổng hợp, phân tích số liệu

		Tháng 3

		Tháng 4

		

		5.000.000

		



		7.3.3

		Tổ chức kiểm tra đợt 1 (các Sở, ban ngành) (Kinh phí xăng xe đi kiểm tra)

		Tháng 4

		Tháng 5

		- Chủ trì: Sở Nội vụ;


- Phối hợp: Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường thị trấn liên quan;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		3.000.000

		



		7.3.4

		Tổng hợp, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo

		Tháng 5

		Tháng 6

		

		8.000.000

		



		7.3.5

		Tổ chức kiểm tra đợt 2 (các huyện, thị) (Chi phí xăng xe đi lại, công tác phí)

		Tháng 7

		Tháng 8

		

		10.000.000

		



		7.3.6

		Tổng hợp, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo

		Tháng 9

		Tháng 9

		

		8.000.000

		



		7.3.7

		Tổ chức kiểm tra đợt 3 (các xã, phường, thị trấn) (Chi phí xăng xe đi lại, công tác phí)

		Tháng 9

		Tháng 10

		

		20.000.000

		



		7.3.8

		Tổng hợp, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo

		Tháng 11

		Tháng 11

		

		8.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		64.000.000

		



		Kết quả 7.4

		Quá trình thực hiện các nội dung CCHC được sơ kết, tổng kết đánh giá

		Chỉ số đánh giá


- Hoạt động thực hiện công tác CCHC của tỉnh giai đoạn 2005 - 2010 được phân tích, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm;


- Các phương án thực hiện công tác CCHC của tỉnh trong năm tiếp theo được Ban chỉ đạo CCHC tỉnh và Đại sứ quán Đan Mạch chấp thuận.



		7.4.1

		Hội nghị sơ kết đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm 6 tháng đầu năm 2010 giữa Ban chỉ đạo và điều phối chương trình CCHC tỉnh và Đại sứ quán Đan Mạch (20 người).

		Tháng 6

		Tháng 7

		- Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh;


- Phối hợp: Sở Nội vụ, Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		2.500.000

		



		7.4.2

		Hội nghị tổng kết đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2010 và thông qua kế hoạch CCHC năm 2010 giữa Ban chỉ đạo và điều phối chương trình CCHC tỉnh và Đại sứ quán Đan Mạch (20 người).

		Tháng 11

		Tháng 12

		- Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh;


- Phối hợp: Sở Nội vụ, Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		2.500.000

		



		7.4.3

		Khảo sát, tổng hợp và tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác CCHC của tỉnh giai đoạn 2001 - 2010 và Xây dựng Đề án chương trình tổng thể CCHC của tỉnh giai đoạn 2010 - 2020.

		Tháng 4

		Tháng 7

		- Chủ trì: Sở Nội vụ;


- Phối hợp: Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường thị trấn liên quan;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.

		40.000.000

		



		7.4.4

		Khảo sát nhu cầu từ các đơn vị. Tổng hợp, đánh giá, xây dựng Kế hoạch CCHC tỉnh Đăk Nông năm 2011.Tổ chức lấy ý kiến dự thảo kế hoạch. Hoàn thiện, trình UBND tỉnh ký ban hành.

		Tháng 3

		Tháng 7

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh, Sở Nội vụ;


- Phối hợp: Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã.

		30.000.000

		



		Tổng

		

		

		

		75.000.000

		



		MỤC KHÁC

		

		

		

		

		



		1

		Chi cho hoạt động của Ban Quản lý chương trình Cải cách hành chính tỉnh

		

		

		

		450.000.000

		



		2

		Chi cho công tác báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính.

		

		

		

		18.000.000

		



		Tổng tất cả

		

		

		

		13.040.000.000

		





BẢNG TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2009 CHUYỂN SANG THỰC HIỆN NĂM 2010 (CÓ ĐIỀU CHỈNH)

(Ban hành kèm theoQquyết định số 311/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông)


		STT

		Nội dung công việc

		Ngân sách


(VNĐ đồng)

		Thời gian thực hiện

		Thực hiện và Phối hợp thực hiện



		

		

		

		Bắt đầu

		Kết thúc

		



		Mục tiêu 1

		CẢI CÁCH THỂ CHẾ



		Kết quả 1

		Chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, huyện được nâng cao



		1.1

		Hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL cấp tỉnh, huyện.

		302.700.000

		Tháng 3

		Tháng 11

		- Chủ trì: Ban Quản lý Chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: Các Sở, an ngành, UBND các huyện, thị xã.



		TỔNG

		302.700.000

		

		

		



		Kết quả 2

		Đơn giản hóa thủ tục; điều kiện kinh doanh



		2.1

		Hệ thống hoá các điều kiện kinh doanh. Xây dựng báo cáo đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, hội thảo lấy ý kiến.

		20.000.000

		Tháng 1

		Tháng 3

		- Chủ trì: TT xúc tiến đầu tư TM&DL;


- Phối hợp: Tổ công tác 30


- Hỗ trợ: Ban Quản lý Chương trình CCHC tỉnh



		2.2

		Thẩm định hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh

		

		Tháng 3

		Tháng 4

		



		TỔNG

		20.000.000

		

		

		



		Kết quả 3

		Thí điểm cơ chế một cửa liên thông cấp xã - huyện tại 04 xã - phường thuộc 3 huyện - thị xã.



		3.1

		Xây dựng và tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng cho dự thảo lần 2 Đề án 1 cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

		25.000.000

		Tháng 3

		Tháng 5

		- Chủ trì: Ban quản lý Chương trình CCHC tỉnh, UBND các huyện Đăk R'Lâp, Đăk G’long; UBND thị xã Gia Nghĩa.


- Phối hợp: Sở Nội vụ.



		3.2

		Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho CBCC làm tại bộ phận một cửa liên thông (50 người)

		25.000.000

		Tháng 5

		Tháng 6

		



		3.3

		Tổ chức khai trương 04 đơn vị thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

		20.000.000

		Tháng 6

		Tháng 7

		



		3.4

		Theo dõi, giám sát quá trình hoạt động để điều chỉnh kịp thời, sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm.

		

		Thường xuyên

		



		TỔNG

		70.000.000

		

		

		



		Kết quả 4

		Hỗ trợ trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 03 đơn vị thực hiện thí điểm cơ chế 1 cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (UBND các huyện: Đăk R’Lấp, Đăk G’long và UBND thị xã Gia Nghĩa)



		7.1

		- Các trang thiết bị hỗ trợ: Quầy giao dịch, máy vi tính, máy photocopy, máy in, máy fax, bộ tích điện, modem mạng, bàn, ghế ngồi đợi của dân, ghế làm việc của cán bộ, bảng biểu niêm yết công khai các TTHC và một số thiết bị liên quan khác.

		500.000.000

		Tháng 3

		Tháng 6

		- Chủ trì: Ban quản lý Chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: UBND các huyện Đăk R'Lấp, Đăk G’long; UBND thị xã Gia Nghĩa.



		TỔNG

		500.000.000

		

		

		



		Mục tiêu 2

		CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY



		Kết quả 1

		Thí điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho 03 đơn vị: TT Xúc tiến Đầu tư TM&DL, Bệnh viện đa khoa tỉnh, UBND huyện Tuy Đức



		1.1

		Tổ chức tham quan học tập tại các tỉnh đã áp dụng thành công mô hình (20 người * 3 ngày)

		40.000.000

		Tháng 6

		Tháng 7

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh; 3 đơn vị áp dụng;


- Phối hợp: Sở KH - CN



		1.2

		Xây dựng hệ thống quy trình tác nghiệp của cơ quan 

		66.000.000

		Tháng 3

		Tháng 4

		



		1.3

		Vận hành hệ thống tác nghiệp theo các quy trình đã được xây dựng

		70.000.000

		Tháng 4

		Tháng 5

		



		1.4

		Đào tạo và cấp Chứng chỉ đánh giá viên (đánh giá nội bộ)

		15.000.000

		Tháng 5

		Tháng 5

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh; 3 đơn vị áp dụng;


- Phối hợp: Sở KH - CN



		1.5

		Tổ chức đánh giá, chứng nhận

		80.000.000

		Tháng 5

		Tháng 6

		



		1.6

		Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn khắc phục và cải tiến

		24.560.000

		Tháng 7

		Tháng 9

		



		TỔNG

		295.560.000

		

		

		



		Kết quả 2

		Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho các đơn vị còn lại (9 đơn vị).



		2.1

		Khảo sát và đánh giá thực trạng của hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

		20.000.000

		Tháng 1

		Tháng 2

		- Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;


- Phối hợp: 09 đơn vị áp dụng.



		2.2

		Xây dựng Kế hoạch chi tiết.

		

		Tháng 2

		Tháng 2

		



		2.3

		Tập huấn, hướng dẫn về ISO cho CBCC của 9 đơn vị này (30 người).

		300.000.000

		Tháng 3

		Tháng 4

		



		2.4

		Xây dựng, triển khai và áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động tại từng đơn vị.

		400.000.000

		Tháng 5

		Tháng 8

		- Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;


- Phối hợp: 09 đơn vị áp dụng.



		2.5

		Tổ chức đánh giá, chứng nhận

		212.000.000

		Tháng 9

		Tháng 11

		



		TỔNG

		932.000.000

		

		

		



		Kết quả 3

		Xây dựng và áp dụng các kỹ thuật và phương thức quản lý hành chính hiện đại.



		3.1

		Tổ chức hội thảo giới thiệu phương pháp quản lý hành chính hiện đại và Chính phủ điện tử cho cán bộ lãnh đạo và quản lý (chuyên gia nước ngoài).

		20.000.000

		Tháng 3

		Tháng 9

		Chủ trì: Ban Quản lý Chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã.



		3.2

		Tổ chức tập huấn về hệ thống thông tin quản lý cho CBCC quản lý các ngành và địa phương (Chuyên gia).

		25.000.000

		Tháng 3

		Tháng 11

		Chủ trì: Ban Quản lý Chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã.



		TỔNG

		45.000.000

		

		

		



		Mục tiêu 3

		NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC



		Kết quả 1

		Xây dựng Đề án cơ cấu cán bộ công chức

		95.000.000

		Tháng 3

		Tháng 7

		- Chủ trì: Sở Nội vụ;


- Hỗ trợ: Ban Quản lý Chương trình CCHC tỉnh.



		Kết quả 2

		Xây dựng Đề án Thí điểm phương thức tuyển dụng cán bộ công chức cấp xã theo phương thức cạnh tranh tuyển chọn.

		90.000.000

		Tháng 3

		Tháng 7

		



		Kết quả 3

		Tổ chức 2 khóa tập huấn về kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế (cho 240 người).

		140.000.000

		Tháng 3

		Tháng 7

		Chủ trì: Ban Quản lý Chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã.



		TỔNG

		325.000.000

		

		

		



		Mục tiêu 4

		NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH



		Kết quả 1

		Việc điều tra, khảo sát các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh được thực hiện



		1.1

		Điều tra, khảo sát thực trạng các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh

		90.000.000

		Tháng 4

		Tháng 6

		- Chủ trì: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh;


- Phối hợp: Sở Kế hoạch & Đầu tư, TT xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch



		1.2

		Xây dựng báo cáo phân tích đánh giá thực trạng

		

		Tháng 7

		Tháng 7

		



		1.3

		Tổng hợp, xây dựng phương án cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh

		

		Tháng 8

		Tháng 8

		



		TỔNG

		90.000.000

		

		

		



		Kết quả 2

		Xây dựng hệ thống đánh giá và giám sát thông tin về hoạt động CCHC



		2.1

		Xây dựng dự thảo bộ chỉ số đánh giá và giám sát thông tin về hoạt động CCHC các cấp.

		10.000.000

		Tháng 3

		Tháng 5

		- Chủ trì: Sở Nội vụ;


- Phối hợp: Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị; UBND các xã, phường, thi trấn.


- Hỗ trợ: Ban Quản lý Chương trình CCHC tỉnh.



		2.2

		Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các Sở, Ban, ngành, các đơn vị liên quan.

		10.000.000

		Tháng 5

		Tháng 6

		



		2.3

		Trình UBND tỉnh ký ban hành và triển khai thực hiện.

		

		Tháng 6

		Tháng 7

		



		TỔNG

		20.000.000

		

		

		



		Mục tiêu 4

		HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH



		Kết quả 1

		Xây dựng Website công bố, công khai các thủ tục hành chính của tỉnh.


(thutuchanhchinh.daknong.gov.vn)

		95.000.000

		

		

		- Chủ trì: Tổ công tác 30;


- Phối hợp: Sở TTTT


- Hỗ trợ: Ban Quản lý chương trình CCHC tỉnh.



		TỔNG

		95.000.000

		

		

		



		MỤC KHÁC



		1

		Chi cho công tác xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đăk Nông năm 2010

		10.500.000

		

		

		



		2

		Chi Quản lý hành chính chuyển sang năm 2010

		630.622.466

		

		

		



		4

		Dự phòng


(Sử dụng trong các trường hợp chi phí thực tế trong việc thực hiện các hoạt động của KH vượt qua mức dự trù và các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phát sinh do UBND tỉnh chỉ đạo)

		159.436.350

		

		

		



		TỔNG TẤT CẢ

		3.495.818.816

		

		

		






































